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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 53/2022/QĐ-UBND An Giang, ngày 23 tháng 12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, 

vận hành, sử dụng công trình, nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 

tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 

2020; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 01 tháng 01 năm 2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định bảo đảm yêu cầu phòng, 

chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác 

tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm 

dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ 

tầng kỹ thuật khác; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

259/TTr-SNNPTNT ngày 07 tháng 11 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống 

thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình, nhà ở trên địa bàn tỉnh An 

Giang. 



4 CÔNG BÁO AN GIANG/Số 02/Ngày 10/01/2023 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2023. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, 

Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Trần Anh Thư 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH AN GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

QUY ĐỊNH 

Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành,  

sử dụng công trình, nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang 

(Kèm theo Quyết định số 53/2022/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022  

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với 

việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình phòng chống thiên tai thuộc lĩnh vực nông 

nghiệp và phát triển nông thôn, bao gồm: công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, 

rạch, đá núi; công trình đê điều; công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi, chống úng, chống 

hạn, chống xâm nhập mặn; hệ thống trực canh, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai chuyên 

dùng. 

2. Quy định này quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai trong quản 

lý, vận hành và sử dụng công trình (công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, 

viễn thông và công trình hạ tầng kỹ thuật khác), nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, 

cá nhân trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước và 

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ngoài nước có hoạt động liên quan đến bảo đảm yêu cầu 

phòng, chống thiên tai trong việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình phòng, chống thiên 

tai thuộc lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn và công trình, nhà ở thuộc quyền sở 

hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Áp dụng theo các từ ngữ được giải thích tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, 

khoản 6, và khoản 7 Điều 3 Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngoài ra: nhà ở của hộ gia 

đình, cá nhân: theo quy định tại khoản 1, Điều 3 của Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 

2014. 

Điều 4. Nguyên tắc bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận 

hành, sử dụng công trình; nhà ở của hộ gia đình, cá nhân 

1. Tuân thủ các nguyên tắc bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, 

vận hành và sử dụng công trình theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
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cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện đầy đủ các nội 

dung tại Quy định này.  

2. Hoạt động bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh phải được 

chủ động thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời và hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn về 

người, tài sản, công trình, hạng mục công trình hạ tầng, nhà ở và không làm gia tăng rủi ro 

thiên tai, phát sinh thiên tai mới.   

3. Thực hiện đồng bộ, hài hòa các biện pháp bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên 

tai theo phương châm bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư 

tại chỗ; hậu cần tại chỗ bảo đảm an toàn về người, tài sản, an toàn công trình, nhà ở. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ BẢO ĐẢM YÊU CẦU PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 

TRONG QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở CỦA HỘ 

GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 

Điều 5. Tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, 

vận hành và sử dụng công trình, nhà ở của hộ gia đình, cá nhân 

1. Bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc sử dụng công trình, nhà ở 

trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng 

a) Nhà ở, công trình khi xây dựng mới tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện 

hành. 

b) Các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đá núi, lũ quét (khu vực lòng, ven sông, 

kênh, rạch; khu vực có địa hình, địa chất không an toàn đã được cơ quan có thẩm quyền 

xác định, khuyến cáo): không được xây dựng công trình, nhà ở tại khu vực này. 

c) Các khu vực thường xuyên xảy ra lũ, ngập lụt: Công trình, nhà ở phải được thiết 

kế xây dựng theo tiêu chí nhà kiên cố hoặc bán kiên cố, có thể chịu được các lực nhất định 

do dòng chảy hoặc áp lực nước gây ra. Bảo đảm sàn nhà sử dụng cao hơn mức báo động 

lũ (Báo động III) theo quy định tại Phụ lục I Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 

01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định mực nước tương ứng với các cấp 

báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước.  

2. Bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với công trình, nhà ở đang thi công 

xây dựng 

a) Công trình, nhà ở đang thi công xây dựng phải lập và thực hiện phương án bảo 

đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình và các công trình lân cận, đặc biệt công tác bảo 

đảm an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và các thiết bị làm việc trên cao trong 

mùa mưa bão. 

b) Đối với công trình, nhà ở phải đảm bảo các thành phần khi thi công xây dựng 

chống được tác động của thiên tai (ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới, mưa, dông lốc, 

sét, lũ, ngập lụt, sạt lở đất,…). Các thành phần sử dụng tùy theo điều kiện từng hộ gia đình, 

khuyến khích người dân: móng làm bằng bê tông cốt thép, gạch/đá; cột, tường làm bằng 

bê tông cốt thép, gạch/đá, sắt/thép/gỗ bền chắc; sàn làm bằng bê tông cốt thép/gỗ bền chắc; 
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mái làm bằng bê tông cốt thép hoặc vật liệu có chất lượng tốt; kết cấu mái (xà gồ, đòn tay, 

kèo) phải liên kết chắc chắn với tường, cột; hệ thống cửa phải bảo đảm kín khít không để 

gió luồng vào khi có dông, lốc nhằm đảm bảo khả năng phòng, tránh ảnh hưởng của bão, 

áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, dông, lốc. Khuyến khích sự sáng tạo trong xây dựng công trình, 

nhà ở thuận tự nhiên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với các 

nguyên vật liệu của địa phương đã được xây dựng đảm bảo an toàn. 

3. Bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với công trình, nhà ở hiện có 

a) Thường xuyên quan trắc, quan sát biến dạng của công trình, nhà ở; kiểm tra hệ 

thống điện và đánh giá chất lượng công trình, bộ phận công trình, nhà ở; có biện pháp gia 

cố, chằng chống; cải tạo, neo kết cấu mái (xà gồ, đòn tay, kèo) bảo đảm liên kết chắc chắn 

với tường, cột; hệ thống cửa phải bảo đảm kín khít không để ảnh hưởng khi có dông, lốc; 

cắt, tỉa cây xanh gần nhà nhằm bảo đảm an toàn khi xảy ra các loại hình thiên tai như dông, 

lốc, sét,… Đặc biệt là nhà ở, công trình sử dụng mái tôn, mái fibro xi măng, trần nhựa, cửa 

kính, công trình gắn pano, biển quảng cáo, bồn chứa nước trên cao. 

b) Định kỳ tổ chức nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước xung quanh khu vực nhà 

ở, công trình. Trước mùa mưa lũ phải kiểm tra, rà soát và có biện pháp khắc phục sự cố 

kịp thời. 

c) Có phương án sơ tán người, tài sản khi xảy ra thiên tai; chuẩn bị nhân lực, vật tư, 

phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai theo 

phương châm “4 tại chỗ”, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai 

và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

d) Lắp đặt hệ thống chống sét cho công trình, nhà ở: đối với nhà ở đã lắp đặt cần 

thường xuyên kiểm tra để đảm bảo hoạt động tốt; đối với nhà ở chưa thực hiện lắp đặt 

khuyến khích tiến hành lắp đặt phù hợp với công trình, nhà ở. 

Điều 6. Trách nhiệm bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai 

1. Hộ gia đình, cá nhân quản lý, vận hành và sử dụng nhà ở, công trình theo quy định 

a) Tổ chức thực hiện các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này. 

b) Chấp hành việc kiểm tra, giám sát, xử lý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền trong việc thực hiện trách nhiệm của mình về các nội dung bảo đảm yêu cầu phòng 

chống thiên tai trong quản lý, vận hành và sử dụng công trình, nhà ở. 

c) Thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo sớm thời tiết, thiên tai trước, trong 

và sau thiên tai để chủ động phòng, tránh, không để xảy ra bất ngờ. 

d) Chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện theo khả năng để phòng, chống ứng phó, 

khắc phục thiên tai, đặc biệt là các thiên tai có thể xảy ra cho hộ gia đình, cá nhân. 

đ) Thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai tại địa 

phương; chấp hành sự hướng dẫn, chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan, người có thẩm quyền về 

sơ tán người, phương tiện ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. 
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e) Chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng về chất lượng nhà ở, công trình, tính 

pháp lý, nội dung của hồ sơ công trình; giải trình, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ 

quan thẩm định, kiểm tra. 

g) Khi phát hiện các hoạt động, hành vi có thể ảnh hưởng đến an toàn công trình, 

nhà ở và yêu cầu về phòng, chống thiên tai các hộ gia đình, cá nhân phải kịp thời thông tin, 

báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để ngăn chặn, xử lý, khắc phục. 

2. Trách nhiệm Sở Xây dựng  

a) Hướng dẫn địa phương thực hiện quy hoạch, kỹ thuật xây dựng công trình, nhà ở 

thuộc sở hữu hộ gia đình, cá nhân bảo đảm an toàn trước thiên tai; hướng dẫn một số giải 

pháp về chằng, chống nhà cửa trước mùa mưa, lũ. Đồng thời, kiểm tra, hướng dẫn các địa 

phương khi cấp phép xây dựng công trình, nhà ở cho các hộ gia đình, cá nhân phải đạt các 

tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai trong việc sử dụng nhà ở theo hướng dẫn 

của Viện Khoa học công nghệ xây dựng thuộc Bộ Xây dựng. 

b) Phối hợp với sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức 

thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai trong việc 

sử dụng nhà ở. 

3. Trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Phối hợp thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai trong 

việc sử dụng công trình, nhà ở ảnh hưởng đến phạm vi hành lang bảo vệ công trình thủy 

lợi, đê điều. 

4. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

a) Thông tin, truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai 

trong việc sử dụng công trình, nhà ở của hộ gia đình, cá nhân. 

b) Quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng khu đô thị, điểm dân cư nông thôn thích 

ứng với đặc điểm thiên tai trên địa bàn, bảo đảm phát triển bền vững. 

c) Phân công, phân cấp trách nhiệm của các cơ quan quản lý chuyên ngành và chính 

quyền địa phương trong việc quản lý nhà nước về bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai 

đối với công trình, nhà ở do địa phương quản lý. 

d) Tổ chức thường trực, chỉ huy công tác ứng phó thiên tai; tổng hợp, thống kê, đánh 

giá thiệt hại nhà ở của hộ gia đình, cá nhân do thiên tai gây ra. 

đ) Khi cấp phép xây dựng công trình, nhà ở cho các hộ gia đình, cá nhân phải bảo 

đảm các tiêu chí quy định tại Điều 5 Quy định này. 

e) Tổ chức kiểm tra, đánh giá theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền tổ 

chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai trong 

việc sử dụng công trình, nhà ở của hộ gia đình, cá nhân. 

5. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

a) Thông tin, truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai 

trong quản lý, vận hành và sử dụng nhà ở. 
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b) Phối hợp ngành chuyên môn huyện cấp phép xây dựng công trình, nhà ở cho các 

hộ gia đình, cá nhân phải bảo đảm các tiêu chí quy định tại Điều 5 Quy định này. 

c) Báo cáo việc thực hiện tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng chống thiên tai đối với 

công trình, nhà ở của hộ gia đình, cá nhân. 

d) Kiểm tra, xử lý hoặc phối hợp trong xử lý các vi phạm đảm bảo yêu cầu phòng 

chống thiên tai trong quản lý, vận hành và sử dụng công trình, nhà ở thuộc phạm vi quản 

lý. 

Chương III 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ BẢO ĐẢM YÊU CẦU PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 

TRONG QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH PHÒNG,  

CHỐNG THIÊN TAI THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN 

Điều 7. Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý công trình 

phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch, đá núi 

1. Nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý công trình 

phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch, đá núi. 

a) Rà soát, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn 

nghiệp vụ, được cung cấp đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị, thông tin liên lạc, bảo hộ đáp ứng 

yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với lực lượng quản lý, tham gia thực hiện phòng, chống 

sạt lở bờ sông, kênh, rạch, đá núi.  

b) Xây dựng và ban hành quy chế trong quản lý công trình phòng, chống sạt lở bờ 

sông, kênh, rạch, đá núi phải đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống thiên tai.  

c) Xây dựng, rà soát, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo quy định tại Luật 

Phòng, chống thiên tai; tổ chức diễn tập phương án ứng phó thiên tai; chuẩn bị đầy đủ lực 

lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phù hợp với phương án ứng phó 

thiên tai được phê duyệt.  

d) Cắm biển cảnh báo đối với khu vực xảy ra sự cố, nguy cơ xảy ra sự cố; thực hiện 

các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình, người và phương tiện hoạt động trong 

phạm vi quản lý công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch, đá núi. 

đ) Đo đạc, quan trắc diễn biến, hiện trạng và các thông số cơ bản của công trình; 

diễn biến lòng dẫn, bờ sông và một số tuyến kênh, rạch khi cần thiết; mực nước, dòng chảy, 

sóng, dòng thấm và các yếu tố khác tác động lên công trình; theo dõi diễn biến thiên tai 

ảnh hưởng đến công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch, đá núi.  

e) Duy tu bảo dưỡng bảo đảm khả năng làm việc của công trình; theo dõi, kiểm tra 

việc sửa chữa, gia cố, nâng cấp đảm bảo các yêu cầu theo tiêu chuẩn về thiết kế, thi công 

công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch, đá núi.  

g) Kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ và đột xuất về hiện trạng, mức độ an 

toàn phòng, chống thiên tai đối với công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch, đá 

núi. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hư hỏng, sự cố, nguy cơ xảy ra sự cố, các hoạt 
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động làm gia tăng rủi ro thiên tai. Trường hợp phát hiện sự cố hoặc nguy cơ xảy ra sự cố, 

các hoạt động làm gia tăng rủi ro thiên tai vượt quá khả năng xử lý, phải chủ động thực 

hiện ngay các biện pháp ứng phó để hạn chế thiệt hại, đồng thời báo cáo kịp thời đến Ủy 

ban nhân dân cấp trực tiếp quản lý, cơ quan nhà nước chuyên ngành về phòng, chống thiên 

tai cấp trực tiếp quản lý để được hỗ trợ.  

h) Rà soát, đánh giá, xác định trọng điểm xung yếu và phương án bảo vệ trọng điểm 

xung yếu đối với công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch, đá núi. 

i) Tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai được duyệt phù hợp với các tình 

huống thiên tai xảy ra và khắc phục kịp thời hậu quả thiệt hại do thiên tai.  

k) Lập và lưu trữ cơ sở dữ liệu về lũ, ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới, nước 

dâng, mưa lớn, sụt lún đất ảnh hưởng đến ổn định công trình và hồ sơ về khảo sát, thiết kế, 

hoàn công xây dựng, sửa chữa, gia cố, duy tu bảo dưỡng; các biên bản, báo cáo kiểm tra 

đánh giá định kỳ về hiện trạng; phương án ứng phó thiên tai và các tài liệu khác có liên 

quan.  

l) Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc quản lý công trình phòng, chống sạt lở 

bờ sông, kênh, rạch, đá núi.  

2. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức quản lý công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, 

kênh, rạch, đá núi 

a) Tuân thủ và thực hiện đầy đủ các nội dung đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên 

tai trong việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, 

rạch, đá núi quy định tại khoản 1 Điều này.  

b) Xử lý hoặc phối hợp xử lý các hoạt động làm gia tăng rủi ro thiên tai; sự cố, nguy 

cơ xảy ra sự cố và khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai đối với công trình phòng, chống 

sạt lở bờ sông, kênh, rạch, đá núi. Trường hợp vượt quá khả năng phải kịp thời báo cáo Ủy 

ban nhân dân và cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai cấp trực tiếp quản lý 

để được giải quyết.  

c) Rà soát, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống thiên tai và xây dựng phương án 

bảo vệ trọng điểm xung yếu (nếu có) đối với công trình thuộc phạm vi quản lý, báo cáo 

các cơ quan quản lý chuyên ngành về phòng, chống thiên tai cấp tỉnh.  

d) Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền về phòng, chống thiên tai. 

3. Trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Theo dõi, đôn đốc và tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung bảo 

đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai quy định tại khoản 1 Điều này.  

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn bộ máy Ban Chỉ huy Ứng phó Biến 

đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự cấp tỉnh, phân công, phân nhiệm 

cho các thành viên; phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức cho các 

đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát an toàn phòng chống 

thiên tai đối với việc quản lý công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch. 
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c) Rà soát, cập nhật hiện trạng công trình thủy lợi (công trình phòng chống sạt lở bờ 

sông, kênh, rạch), tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi, phân cấp trách nhiệm quản lý và thực hiện bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên 

tai đối với công trình phòng chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh.   

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

huy động nguồn lực thực hiện và hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các phương 

án phòng chống, khắc phục phục hậu quả tại các khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt 

lở; rà soát, kiểm tra quy hoạch, quy định việc neo đậu các bè trên sông, kênh, rạch, điều 

chỉnh di chuyển lồng bè bảo đảm luồng lạch, bảo đảm giao thông thủy, giảm nguy cơ sạt 

lở. 

đ) Hằng năm, rà soát, đánh giá, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo 

cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn các trọng điểm xung yếu và phương án bảo vệ trọng điểm xung yếu đối với công trình 

phòng chống sạt lở bờ sông thuộc phạm vi quản lý trước ngày 15 tháng 5 hằng năm.  

e) Tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng quản lý công trình.  

g) Chủ trì phối hợp với sở, ngành có liên quan thẩm định hồ sơ thiết kế các công 

trình phòng, chống sạt lở thuộc phạm vi quản lý trong đó có tính đến các nội dung bảo đảm 

yêu cầu phòng chống thiên tai. 

h) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước khác trong quản lý công trình phòng, 

chống sạt lở bờ sông thuộc phạm vi quản lý.  

4. Trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường  

a) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung bảo 

đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai quy định tại khoản 1 Điều này.  

b) Tăng cường công tác quan trắc, đo đạc, khảo sát chi tiết, đánh giá các vấn đề liên 

quan đến sạt lở theo định kỳ hoặc đột xuất trên các tuyến sông, kênh, rạch chính trên địa 

bàn tỉnh để có dự báo, cảnh báo sớm nguy cơ sạt lở kịp thời đến các huyện, thị xã, thành 

phố; thông tin trên hệ thống báo, đài các biện pháp phòng chống, khắc phục khẩn cấp khi 

có sự cố sạt lở. 

c) Rà soát tổ chức khoanh vùng, cắm biển cảnh báo tại những khu vực bị sạt lở và 

có nguy cơ cao xảy ra sạt lở. 

d) Tổ chức nghiên cứu, xây dựng phương án tổng thể chỉnh trị sông phòng, chống 

sạt lở đối với các tuyến sông để cập nhật vào quy hoạch tỉnh. 

đ) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước khác trong quản lý công trình phòng, 

chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch thuộc phạm vi quản lý.  

5. Trách nhiệm Sở Giao thông vận tải 

a) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực 

hiện các nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai quy định tại khoản 1 Điều này.  
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b) Rà soát hoàn chỉnh việc quy định về quản lý, kiểm soát hoạt động của phương 

tiện giao thông đường thuỷ (tốc độ phương tiện, trọng tải phù hợp) nhằm giảm thiểu tác 

động gây sạt lở, nhất là các khu vực cảnh báo sạt lở của Sở Tài nguyên và Môi trường để 

thực hiện việc giảm tải trọng phương tiện giao thông thủy - bộ, đồng thời tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra sau khi giảm tải trọng. 

c) Rà soát, đề xuất xây dựng các công trình khắc phục sự cố sạt lở bờ sông ảnh hưởng 

trực tiếp đến an toàn dân cư, đường giao thông, cơ sở hạ tầng quan trọng theo phân cấp 

quản lý. 

d) Chủ trì phối hợp với sở, ngành có liên quan thẩm định hồ sơ thiết kế các công 

trình phòng, chống sạt lở thuộc phạm vi quản lý, trong đó có tính đến các nội dung bảo 

đảm yêu cầu phòng chống thiên tai. 

đ) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước khác trong quản lý công trình phòng, 

chống sạt lở bờ sông thuộc phạm vi quản lý trong đó có tính đến các nội dung bảo đảm yêu 

cầu phòng chống thiên tai.  

6. Trách nhiệm Sở Xây dựng  

a) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực 

hiện các nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai quy định tại khoản 1 Điều này.  

b) Tuyên truyền, kiểm soát, quản lý chặt chẽ việc xây dựng, nâng cấp nhà ở, công 

trình ven sông tránh bị ảnh hưởng do sạt lở và làm gia tăng nguy cơ sạt lở.  

c) Phối hợp với các sở, ngành, địa phương quy hoạch sắp xếp lại dân cư, tổ chức di 

dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu vực bờ sông bị sạt lở, bố trí tái định cư theo các hình 

thức tái định cư xen ghép hoặc xây dựng khu tái định cư tập trung phù hợp với điều kiện 

cụ thể của địa phương. 

d) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước khác trong quản lý công trình phòng, 

chống sạt lở bờ sông, đá núi thuộc phạm vi quản lý.  

7. Trách nhiệm Sở Tài chính 

Căn cứ nhu cầu xử lý sạt lở của các địa phương và khả năng cân đối ngân sách nhà 

nước đáp ứng kịp thời nguồn kinh phí để thực hiện các biện pháp khắc phục khẩn cấp sạt lở 

phù hợp với nội dung yêu cầu đảm bảo phòng chống thiên tai.  

8. Trách nhiệm Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối 

bố trí nguồn vốn ngân sách để thực hiện các dự án kè, cụm, tuyến dân cư bố trí di dời dân 

ra khỏi vùng bị sạt lở phù hợp với chủ trương cấp thẩm quyền và quy định của pháp luật. 

9. Trách nhiệm Sở Khoa học và Công nghệ 

Tham mưu ứng dụng công nghệ hiện đại, hiệu quả, thân thiện môi trường trong 

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố sạt lở bờ sông, kênh, rạch, đá núi trên địa bàn tỉnh. 
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10. Trách nhiệm Sở Thông tin và Truyền thông 

Xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức của người 

dân, cộng đồng, các tổ chức và chính quyền địa phương trong phòng chống sạt lở đảm an 

toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của Nhân dân và Nhà nước, đổi mới phương pháp, 

hình thức tuyên truyền, chú trọng mạng xã hội. 

11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố 

a) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực 

hiện các nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai quy định tại khoản 1 Điều này.  

b) Kiện toàn bộ máy Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi Khí hậu – Phòng, chống thiên 

tai và Phòng thủ dân sự cấp huyện; phân công, phân nhiệm cho các thành viên, tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của người dân; kiểm tra, giám sát, kiểm soát 

an toàn phòng chống thiên tai đối với việc quản lý công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, 

kênh, rạch, đá núi (đối với huyện có núi) thuộc phạm vi quản lý. 

c) Kiểm soát, quản lý chặt chẽ cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nội dung bảo đảm 

yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc xây dựng, nâng cấp nhà ở, công trình ven sông, 

kênh, rạch, vách núi; khai thác cát, sỏi trái phép tránh bị ảnh hưởng do sạt lở và làm gia 

tăng nguy cơ sạt lở thuộc phạm vi quản lý. 

d) Rà soát, phân loại đối tượng ở các khu vực cảnh báo sạt lở theo cấp độ (đặc biệt 

nguy hiểm, nguy hiểm và bình thường), lập kế hoạch và thực hiện di dời nhà ở trên các 

tuyến hành lang sông, kênh, rạch, các hộ trong khu vực có nguy cơ sạt lở đá núi, nhất là 

các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đặc biệt nguy hiểm. 

đ) Tổ chức kiểm tra an toàn công trình trước mùa mưa lũ; xử lý sự cố hoặc nguy cơ 

xảy ra sự cố, tình huống làm gia tăng rủi ro thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai đối với 

công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch, đá núi theo thẩm quyền. Trường hợp 

vượt quá khả năng phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để được hỗ trợ.  

e) Tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng năm các trọng điểm xung yếu và phương án bảo 

vệ trọng điểm xung yếu đối với công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch, đá núi 

gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo 

cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn trước ngày 30 tháng 4 hằng năm. 

g) Chủ động sử dụng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách của địa phương 

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, nguồn kinh phí sự nghiệp hằng năm, 

đồng thời huy động các nguồn vốn khác để thực hiện (Quỹ Phòng chống thiên tai, nguồn 

vốn xã hội hóa,… ) cho các hoạt động bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản 

lý công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch, đá núi thuộc phạm vi quản lý.  

h) Rà soát, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống thiên tai và xây dựng phương án 

bảo vệ trọng điểm xung yếu (nếu có) đối với công trình thuộc phạm vi quản lý, báo cáo 

các cơ quan quản lý chuyên ngành về phòng, chống thiên tai cấp tỉnh.  
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i) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý về các quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống 

thiên tai trong quản lý công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch, đá núi thuộc 

phạm vi quản lý.  

k) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước khác về phòng, chống thiên tai thuộc 

phạm vi quản lý.  

12. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

a) Hằng năm, rà soát kiện toàn Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi Khí hậu – Phòng, 

chống thiên tai và Phòng thủ dân sự cấp xã và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai 

xã, phường, thị trấn. 

b) Thông tin, truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai 

rộng rãi trong Nhân dân đối với việc quản lý công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, 

rạch, đá núi (đối với xã, phường, thị trấn có núi). 

c) Tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng năm các trọng điểm xung yếu và phương án bảo 

vệ trọng điểm xung yếu đối với công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch, đá núi 

gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 

tháng 4 hằng năm. 

d) Tổ chức việc xử lý sự cố, nguy cơ xảy ra sự cố, tình huống làm gia tăng rủi ro 

thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai đối với công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, 

kênh, rạch, đá núi theo thẩm quyền. Trường hợp vượt quá khả năng phải báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấp huyện để được hỗ trợ. 

đ) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý, phối hợp xử lý các vi phạm đảm bảo yêu cầu 

phòng chống thiên tai đối với việc quản lý công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, 

rạch, đá núi trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. 

e) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước khác về phòng, chống thiên tai thuộc 

phạm vi quản lý.  

Điều 8. Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành 

và sử dụng công trình đê điều  

1. Nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành 

và sử dụng công trình đê điều  

Nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và 

sử dụng công trình đê điều trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 

8, Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

2. Trách nhiệm bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai của Chi cục Thủy lợi tỉnh 

và lực lượng chuyên trách quản lý đê điều đối với các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt 

a) Trách nhiệm bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai của lực lượng chuyên trách 

quản lý đê điều đối với các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt được thực hiện theo quy 

định tại khoản 2, Điều 8, Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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b) Trách nhiệm bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai của cơ quan chuyên môn 

tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh 

vực đê điều được thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 8, Thông tư số 13/2021/TT-

BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

3. Trách nhiệm bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn  

a) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực 

hiện các nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai quy định tại khoản 1 Điều này.  

b) Tham mưu kiện toàn bộ máy Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi Khí hậu – Phòng, 

chống thiên tai và Phòng thủ dân sự cấp tỉnh; phân công, phân nhiệm cho các thành viên; 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát an toàn phòng chống thiên tai đối với quản lý, vận hành 

và sử dụng công trình đê điều. 

c) Rà soát, cập nhật hiện trạng công trình thủy lợi (công trình đê điều), tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, phân cấp trách 

nhiệm quản lý và thực hiện bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình đê 

điều trên địa bàn tỉnh.  

d) Hướng dẫn, tổ chức xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung và trình phê duyệt 

phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu đê điều.  

đ) Tổ chức kiểm tra mức độ an toàn đê điều trước mùa mưa lũ, phát hiện tham mưu 

xử lý kịp thời các khu vực đê xung yếu nhằm đảm bảo an toàn về đê điều, không làm gia 

tăng rủi ro thiên tai, phát sinh thiên tai mới cho công trình đê điều. 

e) Hằng năm, rà soát, đánh giá, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo 

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

các trọng điểm xung yếu về phòng, chống thiên tai đối với công trình đê điều trước ngày 

30 tháng 4 hằng năm. 

g) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật quy định hành lang bảo vệ đối với các công 

trình đê điều trên địa bàn tỉnh; nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản 

lý công trình đê điều; tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng chuyên trách quản 

lý đê điều đối với các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.  

h) Phối hợp với sở, ngành thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành lang 

bảo vệ an toàn đê điều. 

i) Thẩm định, phê duyệt phương án bảo vệ trọng điểm xung yếu đê điều, phương án 

hộ đê theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao bảo đảm nội dung yêu cầu phòng chống thiên 

tai. 

k) Chủ trì phối hợp với sở, ngành có liên quan thẩm định hồ sơ thiết kế các duy tu, 

gia cố công trình đê thuộc phạm vi quản lý, trong đó có tính đến các nội dung bảo đảm yêu 

cầu phòng chống thiên tai. 
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l) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước khác có liên quan về bảo đảm yêu cầu 

phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình đê điều. 

4. Trách nhiệm Sở Giao thông vận tải 

a) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực 

hiện các nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai quy định tại khoản 1 Điều này.  

b) Trong thực hiện quy hoạch, đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông phải có sự liên 

kết giữa giao thông đường bộ với hệ thống kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai, thủy lợi 

và đê điều, phát huy tối đa sự đồng bộ về mặt kinh tế và kỹ thuật; phải liên kết chặt chẽ từ 

điều tra cơ bản, xây dựng quy hoạch, khảo sát thiết kế, thi công xây dựng đến quản lý và 

sử dụng công trình. 

c) Trường hợp giao thông và thủy lợi cùng có kế hoạch xây dựng công trình ở cùng 

một địa điểm thì phải cùng nhau trao đổi yêu cầu, nghiên cứu phối hợp để tạo ra sự liên 

kết đồng bộ về tải trọng trên các tuyến giao thông nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ đê 

nhằm đáp ứng yêu cầu vận tải. 

d) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước khác về phòng, chống thiên tai thuộc 

phạm vi quản lý.  

5. Trách nhiệm Sở Tài chính 

Căn cứ nhu cầu xử lý các điểm xung yếu của đê điều ở các địa phương và khả năng 

cân đối ngân sách, đáp ứng kịp thời nguồn kinh phí để thực hiện các biện pháp khắc phục 

khẩn cấp sự cố đê điều đảm bảo an toàn về người, tài sản, sản xuất phù hợp với nội dung 

đảm bảo yêu cầu phòng chống thiên tai.  

6. Trách nhiệm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Khai thác Thủy lợi 

An Giang 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung bảo 

đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai quy định tại khoản 1 Điều này thuộc phạm vi quản lý.  

b) Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, khai thác, vận hành 

sử dụng công trình cống qua đê, nhất là hệ thống đê từ cấp III đến cấp đặc biệt. 

c) Phải thường xuyên tiến hành kiểm tra, bão dưỡng hệ thống đóng, mở  công trình 

cống qua đê, phải đảm bảo luôn hoạt động bình thường, nhất là trong mùa mưa, lũ nhằm 

đảm bảo an toàn về đê điều và không làm gia tăng rủi ro thiên tai, phát sinh thiên tai mới 

cho công trình đê. 

d) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước khác về phòng, chống thiên tai thuộc 

phạm vi quản lý.  

7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

a) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực 

hiện các nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai quy định tại khoản 1 Điều này. 

b) Kiện toàn bộ máy Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi Khí hậu – Phòng, chống thiên 

tai và Phòng thủ dân sự cấp huyện; phân công, phân nhiệm cho các thành viên; tuyên 
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truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai 

trong quản lý, vận hành, sử dụng công trình đê điều; kiểm tra, giám sát, kiểm soát an toàn 

các công trình đê điều đảm bảo an toàn trước thiên tai. 

c) Kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm mọi trường hợp cố tình xây dựng mới, tái cất 

nhà ở, công trình vi phạm hành lang sông, kênh, rạch và đê điều để chủ động phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục sạt lở, bảo đảm an toàn đê điều, an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại 

tài sản của Nhân dân và Nhà nước. 

d) Chuẩn bị vật tư dự trữ của dân và khâu tổ chức lực lượng tại chỗ để khi sự cố xảy 

ra là huy động được ngay để xử lý kịp thời. 

đ) Thực hiện các nội dung liên quan đến bảo vệ và sử dụng đê điều theo quy định tại 

khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 23; khoản 2, khoản 4 Điều 27; Điều 28, Điều 29, 

Điều 30 Luật Đê điều. Công tác hộ đê theo quy định tại Điều 32, Điều 33; khoản 1, điểm 

b và điểm đ khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 35; khoản 6 Điều 36 Luật Đê điều. 

Quản lý đê điều theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Đê điều. 

e) Tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng năm các trọng điểm xung yếu về phòng, chống 

thiên tai đối với công trình đê điều thuộc phạm vi quản lý gửi Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia 

về Phòng, chống thiên tai và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20 tháng 

4 hằng nằm. 

g) Chủ động sử dụng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách của địa phương trong 

kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, nguồn kinh phí sự nghiệp hằng năm, đồng thời 

huy động các nguồn vốn khác để thực hiện (Quỹ Phòng chống thiên tai, nguồn vốn xã hội 

hóa,… ) cho các hoạt động bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý công trình 

đê điều thuộc phạm vi quản lý.  

h) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý về các quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống 

thiên tai trong quản lý công trình đê điều thuộc phạm vi quản lý.  

i) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước khác về phòng, chống thiên tai thuộc 

phạm vi quản lý.  

8. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

a) Hàng năm, rà soát kiện toàn Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi Khí hậu – Phòng, 

chống thiên tai và Phòng thủ dân sự và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai xã, 

phường, thị trấn. 

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật quy định hành lang bảo vệ đối với các công 

trình đê điều trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, kiểm soát, quản lý chặt chẽ việc xây dựng, 

nâng cấp nhà ở, công trình ven sông, kênh, rạch ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ an toàn 

đê điều. 

c) Thực hiện các nội dung liên quan đến bảo vệ và sử dụng đê điều theo quy định tại 

khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 23; khoản 1, khoản 2 Điều 24; khoản 2, khoản 4 

Điều 27; Điều 28, Điều 29, Điều 30 Luật Đê điều. Công tác hộ đê theo quy định tại Điều 
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32, Điều 33; khoản 1, điểm c khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 35; khoản 6 Điều 

36 Luật Đê điều. Quản lý đê điều theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Đê điều 

d) Tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng năm các trọng điểm xung yếu về phòng, chống 

thiên tai đối với công trình đê điều thuộc phạm vi quản lý gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện 

tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 4 hằng nằm. 

đ) Tổ chức việc xử lý sự cố, nguy cơ xảy ra sự cố, tình huống làm gia tăng rủi ro 

thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai đối với công trình đê điều theo thẩm quyền. Trường 

hợp vượt quá khả năng phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trực tiếp quản lý để được hỗ trợ 

e) Phối hợp trong xử lý các vi phạm đảm bảo yêu cầu phòng chống thiên tai đối với 

việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình đê điều thuộc phạm vi quản lý. 

g) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước khác về phòng, chống thiên tai thuộc 

phạm vi quản lý.  

Điều 9. Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, khai thác, 

vận hành công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi, công trình chống úng, chống hạn và 

chống xâm nhập mặn 

1. Nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai  

Nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, khai thác, 

vận hành công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi, công trình chống úng, chống hạn và chống 

xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 9, Thông 

tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

2. Trách nhiệm bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai của Công ty Trách nhiệm 

Hữu hạn Một thành viên Khai thác Thủy lợi An Giang và tổ chức, cá nhân quản lý, khai 

thác, vận hành 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung bảo 

đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai quy định tại khoản 1 Điều này.  

b) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống 

thiên tai. Trường hợp vượt quá khả năng phải kịp thời báo cáo chính quyền địa phương, cơ 

quan quản lý nhà nước chuyên ngành và các cơ quan liên quan theo quy định để xử lý. 

c) Rà soát, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống thiên tai và xây dựng phương án 

bảo vệ trọng điểm xung yếu (nếu có) đối với công trình thuộc phạm vi quản lý, báo cáo 

các cơ quan quản lý chuyên ngành về phòng, chống thiên tai cấp tỉnh. 

d) Xử lý hoặc phối hợp xử lý sự cố hoặc nguy cơ xảy ra sự cố, tình huống làm gia tăng 

rủi ro thiên tai và khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai. Trường hợp vượt quá khả năng phải 

kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp để giải quyết. 

đ) Chuẩn bị vật tư dự trữ và khâu tổ chức lực lượng tại chỗ để khi sự cố xảy ra là 

huy động được ngay để xử lý kịp thời. 
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e) Đối với những công trình đã xây dựng quy trình vận hành thì rà soát đánh giá các 

nội dung không còn phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh bổ sung quy trình vận 

hành nhằm đảm bảo vận hành an toàn công trình. 

g) Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền về phòng, chống thiên tai. 

h) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước khác về phòng, chống thiên tai thuộc 

phạm vi quản lý.  

3. Trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực 

hiện các nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai quy định tại khoản 1 Điều này.  

b) Tham mưu kiện toàn bộ máy Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi Khí hậu – Phòng, 

chống thiên tai và Phòng thủ dân sự cấp tỉnh, phân công, phân nhiệm cho các thành viên; 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên 

quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát an toàn phòng chống thiên tai đối với việc quản lý, khai 

thác, vận hành công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi, công trình chống úng, chống hạn và 

chống xâm nhập mặn. 

c) Rà soát, cập nhật hiện trạng công trình thủy lợi (công trình đập, hồ chứa nước 

thủy lợi, công trình chống úng, chống hạn và chống xâm nhập mặn), tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi phân cấp trách nhiệm quản 

lý và thực hiện bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình đập, hồ chứa 

nước thủy lợi, công trình chống úng, chống hạn và chống xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.  

d) Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống 

thiên tai đối với việc quản lý, khai thác, vận hành công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi, công 

trình chống úng, chống hạn và chống xâm nhập mặn trên địa bàn; tập huấn, phối hợp diễn tập 

kỹ năng phòng, chống thiên tai cho cơ quan, tổ chức quản lý, khai thác, vận hành công trình 

thuộc phạm vi quản lý. 

đ) Thẩm định phương án bảo vệ công trình và phương án ứng phó với tình huống 

khẩn cấp theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao bảo đảm nội dung yêu cầu phòng chống 

thiên tai. 

e) Kiểm tra, đôn đốc cơ quan quản lý thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, nâng 

cấp công trình theo kế hoạch đặt hàng công trình thủy lợi hằng năm; tham mưu xử lý sự cố 

hoặc nguy cơ xảy ra sự cố, hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai theo thẩm 

quyền; tham mưu khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai đối với công trình đập, hồ chứa 

nước thủy lợi, công trình chống úng, chống hạn và chống xâm nhập mặn thuộc phạm vi 

quản lý.   

g) Hằng năm, rà soát, đánh giá, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo 

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

các trọng điểm xung yếu và phương án bảo vệ trọng điểm xung yếu đối với công trình đập, 

hồ chứa nước thủy lợi, công trình chống úng, chống hạn và chống xâm nhập mặn thuộc 

phạm vi quản lý trước ngày 15 tháng 5 hằng năm.  



20 CÔNG BÁO AN GIANG/Số 02/Ngày 10/01/2023 

 

h) Phối hợp với sở, ngành thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm đối với quản 

lý, vận hành, sử dụng công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi, công trình chống úng, chống 

hạn và chống xâm nhập mặn. 

i) Chủ trì phối hợp với sở, ngành có liên quan thẩm định hồ sơ thiết kế các công trình 

đập, hồ chứa nước thủy lợi, công trình chống úng, chống hạn và chống xâm nhập mặn 

thuộc phạm vi quản lý trong đó có tính đến các nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống 

thiên tai. 

k) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước khác về phòng, chống thiên tai thuộc 

phạm vi quản lý.  

4. Trách nhiệm Sở Tài chính 

Căn cứ nhu cầu xử lý các trọng điểm xung yếu và phương án bảo vệ trọng điểm xung 

yếu đối với công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi, công trình chống úng, chống hạn, chống 

xâm nhập mặn của các địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, đáp ứng kịp 

thời nguồn kinh phí để thực hiện các biện pháp khắc phục khẩn cấp, đảm bảo an toàn về 

người, tài sản, sản xuất phù hợp với nội dung đảm bảo yêu cầu phòng chống thiên tai.  

5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

a) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực 

hiện các nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai quy định tại khoản 1 Điều này. 

b) Kiện toàn bộ máy Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi Khí hậu – Phòng, chống thiên 

tai và Phòng thủ dân sự cấp huyện; phân công, phân nhiệm cho các thành viên; tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của người dân; kiểm tra, giám sát, kiểm soát 

an toàn các công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi, công trình chống úng, chống hạn và 

chống xâm nhập mặn. 

c) Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống 

thiên tai đối với việc quản lý, khai thác, vận hành công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi, 

công trình chống úng, chống hạn và chống xâm nhập mặn trên địa bàn thuộc thẩm quyền. 

d) Tổ chức kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn công trình trước mùa mưa lũ; phát 

hiện, xử lý kịp thời các khu vực xung yếu và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống 

thiên tai thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của 

Nhân dân và Nhà nước. 

đ) Chủ động sử dụng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách của địa phương 

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, nguồn kinh phí sự nghiệp hằng năm, 

đồng thời huy động các nguồn vốn khác để thực hiện (Quỹ Phòng chống thiên tai, nguồn 

vốn xã hội hóa,… ) cho các hoạt động bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản 

lý công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi, công trình chống úng, chống hạn và chống xâm 

nhập mặn thuộc phạm vi quản lý.  

e) Chuẩn bị vật tư dự trữ của dân và khâu tổ chức lực lượng tại chỗ để khi sự cố xảy 

ra là huy động được ngay để xử lý kịp thời. Trường hợp vượt quá khả năng, báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh để kịp thời xử lý và không làm gia tăng rủi ro thiên tai, phát sinh thiên 

tai mới.  
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g) Tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng năm các trọng điểm xung yếu đối với công trình 

đập, hồ chứa nước thủy lợi, công trình chống úng, chống hạn và chống xâm nhập mặn 

thuộc phạm vi quản lý gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30 tháng 4 hằng năm. 

h) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý về các quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống 

thiên tai trong quản lý trọng điểm xung yếu đối với công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi, 

công trình chống úng, chống hạn và chống xâm nhập mặn thuộc phạm vi quản lý.  

i) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước khác về phòng, chống thiên tai thuộc 

phạm vi quản lý.  

6. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

a) Hằng năm, rà soát kiện toàn Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi Khí hậu – Phòng, 

chống thiên tai và Phòng thủ dân sự và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai xã, 

phường, thị trấn. 

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với việc quản lý, khai thác, vận hành công 

trình đập, hồ chứa nước thủy lợi, công trình chống úng, chống hạn và chống xâm nhập mặn 

thuộc phạm vi quản lý. 

c) Kiểm tra, tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng năm các trọng điểm xung yếu về phòng, 

chống thiên tai đối với công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi, công trình chống úng, chống 

hạn và chống xâm nhập mặn thuộc phạm vi quản lý gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng 

hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4 hằng năm. 

d) Tổ chức việc xử lý sự cố, nguy cơ xảy ra sự cố, tình huống làm gia tăng rủi ro 

thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai đối với công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi, công 

trình chống úng, chống hạn và chống xâm nhập mặn thuộc theo thẩm quyền. Trường hợp 

vượt quá khả năng phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trực tiếp quản lý để được hỗ trợ 

đ) Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm đảm bảo yêu cầu phòng chống thiên tai đối 

với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi, công trình chống 

úng, chống hạn và chống xâm nhập mặn thuộc phạm vi quản lý. 

e) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước khác về phòng, chống thiên tai thuộc 

phạm vi quản lý.  

Điều 10. Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, 

sử dụng hệ thống trực canh, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng 

1. Nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý hệ thống 

trực canh, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng  

a) Nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý hệ thống 

trực canh, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng trên địa bàn tỉnh được thực 

hiện theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h, điểm i, điểm 

k, điểm l, khoản 1, Điều 11, Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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b) Tổ chức triển khai áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 

tiêu chuẩn chuyên ngành trong quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống trực canh, cảnh báo, 

theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai.  

2. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An 

Giang - cơ quan, tổ chức quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống trực canh, cảnh báo, theo 

dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng 

a) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực 

hiện các nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai quy định tại khoản 1 Điều này. 

b) Phối hợp với các đơn vị, ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng 

cao nhận thức của người dân; kiểm tra, giám sát, kiểm soát an toàn phòng chống thiên tai 

đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống trực canh, cảnh báo, theo dõi, giám sát 

thiên tai chuyên dùng. 

c) Tổ chức rà soát xây dựng, lắp đặt hệ thống hiện đại, tự động 4.0 trong việc quan 

trắc, theo dõi khí tượng thủy văn, giám sát diễn biến sạt lở, lòng dẫn, kết hợp với giám sát lũ, 

ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn trong đó kết hợp tối đa với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện 

có nhằm đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai trong tình hình biến đổi khí hậu như hiện 

nay.  

d) Rà soát, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống thiên tai; tham mưu về kỹ thuật 

đối với việc xử lý sự cố, nguy cơ xảy ra sự cố, tình huống làm gia tăng rủi ro thiên tai và 

khắc phục hậu quả thiên tai đối với hệ thống trực canh, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên 

tai chuyên dùng. Trường hợp vượt quá khả năng phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh để được giải quyết  

đ) Tổ chức đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng quản lý hệ 

thống trực canh, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng bảo đảm các nội dung 

yêu cầu phòng, chống thiên tai của hệ thống. 

e) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Ủy ban nhân dân các cấp huyện, 

xã bảo vệ các trạm trực canh, cảnh báo theo dõi, giám sát thiên tai được lắp đặt trên địa 

bàn tỉnh.  

g) Đảm bảo kinh phí duy tu, bảo dưỡng công trình; xử lý kịp thời sự cố hoặc nguy 

cơ xảy ra sự cố, hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi quản 

lý. Trường hợp vượt quá khả năng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để được hỗ trợ kịp thời. 

h) Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền về phòng, chống thiên tai đối với phạm vi quản lý. 
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3. Trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực 

hiện các nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai quy định tại khoản 1 Điều này. 

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai 

đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống trực canh, cảnh báo, theo dõi, giám sát 

thiên tai chuyên dùng trên địa bàn tỉnh. 

c) Tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về 

Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các hệ thống trực canh, 

cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng cần duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp thuộc 

phạm vi quản lý trước ngày 15 tháng 5 hằng năm. 

d) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước khác trong quản lý, vận hành hệ thống 

trực canh, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng. 

4. Trách nhiệm Sở Tài chính 

Căn cứ nhu cầu duy tu, bão dưỡng, nâng cấp hệ thống trực canh, cảnh báo, theo dõi, 

giám sát thiên tai chuyên dùng của cơ quan quản lý và khả năng cân đối ngân sách nhà 

nước đáp ứng kịp thời nguồn kinh phí để thực hiện các biện pháp khắc phục khẩn cấp đảm 

bảo an toàn về người, tài sản, sản xuất phù hợp với nội dung đảm bảo yêu cầu phòng chống 

thiên tai.  

5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

a) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực 

hiện các nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai quy định tại khoản 1 Điều này. 

b) Kiện toàn bộ máy Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi Khí hậu – Phòng, chống thiên 

tai và Phòng thủ dân sự cấp huyện; phân công, phân nhiệm cho các thành viên; tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của người dân. 

c) Tổ chức kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn hệ thống trước mùa mưa lũ; phát hiện 

xử lý kịp thời các sự cố theo thẩm quyền bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài 

sản của Nhân dân và Nhà nước. 

d) Chủ động sử dụng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách của địa phương 

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, nguồn kinh phí sự nghiệp hằng năm, 

đồng thời huy động các nguồn vốn khác để thực hiện (nguồn vốn xã hội hóa,… ) cho các 

hoạt động bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng 

hệ thống trực canh, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng thuộc phạm vi quản 

lý.  

đ) Xử lý kịp thời sự cố hoặc nguy cơ xảy ra sự cố, hành vi vi phạm pháp luật về 

phòng, chống thiên tai theo phân cấp quản lý. Trường hợp vượt quá khả năng, báo cáo sở, 

ngành chuyên môn tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để được hỗ trợ kịp thời. 

e) Tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng năm về hiện trạng và phương án bảo vệ hệ thống 

trạm trực canh, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý 

gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp tham 
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mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30 tháng 4 hằng năm. 

g) Phối hợp với sở, ngành tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra về các quy định bảo đảm 

yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành hệ thống trạm trực canh, cảnh báo, 

theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý.   

h) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước khác về phòng, chống thiên tai thuộc 

phạm vi quản lý.  

6. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

a) Hàng năm, rà soát kiện toàn Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi Khí hậu – Phòng, 

chống thiên tai và Phòng thủ dân sự và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai xã, 

phường, thị trấn. 

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống 

trực canh, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng. 

c) Tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng năm về hiện trạng và phương án bảo vệ hệ thống 

trạm trực canh, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý 

gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước mùa lũ. 

d) Tổ chức kiểm tra, giám sát hệ thống trạm trực canh, cảnh báo, theo dõi, giám sát 

thiên tai chuyên dùng đảm bảo nội dung yêu cầu phòng chống thiên tai thuộc phạm vi quản 

lý; báo cáo sự cố với ngành chức năng huyện tổng hợp gửi sở chuyên ngành để được hỗ 

trợ, xử lý kịp thời. 

đ) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước khác về phòng, chống thiên tai thuộc 

phạm vi quản lý.  

Điều 11. Điều khoản thi hành 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các địa phương, đơn vị phản ánh kịp 

thời bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Ban 

Chỉ huy Ứng phó Biến đổi Khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh) để 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 54/2022/QĐ-UBND An Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2014  

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các  

tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh An Giang 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ về 

đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 1269/TTr-SNgV ngày 08 

tháng 12 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 

2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh An Giang.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2023.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng 

các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng 

các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

công tác phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh An Giang chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Nguyễn Thanh Bình 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

 

Số: 55/2022/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2022 
  

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND  

ngày 08 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành 

kèm Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2016  

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 

tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 

2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên 

môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 

huyện; 

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 03 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các 

tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang 

tại Tờ trình số 308/TTr-SNNPTNT ngày 23 tháng 12 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 

56/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
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định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung quy định: “Chi cục Chăn nuôi và Thú y là tổ chức hành chính 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức 

thực thi pháp luật về chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh.” thành “Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám 

đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh (riêng 

thú y thủy sản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).”. 

2. Bãi bỏ quy định: “kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản; phòng, chống 

dịch bệnh động vật thủy sản; quản lý thuốc thú y thủy sản trên địa bàn tỉnh.”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 01 năm 2023. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

-   
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 56/2022/QĐ-UBND An Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng 

và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 

tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ 

về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước 

thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn 

và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2379/TTr-SNV ngày 16 tháng 

12 năm 2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển 

dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2023 và thay thế 

Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương 

đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng 

các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Nguyễn Thanh Bình 
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     ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ĐỊNH 

Phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện 

chế độ tiền lương đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang  
(Kèm theo Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND 

 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy định này quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế 

độ tiền lương đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Công chức làm việc trong các tổ chức hành chính theo quy định pháp luật, gồm: 

a) Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh (gọi chung là Sở). 

b) Văn phòng, thanh tra, phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở (gọi chung là phòng 

cấp Sở). 

c) Chi cục và tổ chức tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của Sở (gọi chung là Chi 

cục). 

d) Phòng và tổ chức tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của Chi cục (gọi chung là 

phòng cấp Chi cục). 

đ) Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (gọi chung là phòng 

cấp huyện). 

2. Những người giữ chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, do Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn việc bầu giữ chức vụ. 

3. Những người được thực hiện chế độ công chức đang làm việc trong đơn vị sự 

nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập theo quy định pháp 

luật. 

4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tuyển dụng, sử dụng và 

thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức. 
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Điều 3. Thống nhất từ ngữ trong Quy định 

Trong Quy định này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau: 

1. Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức là Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Thực hiện quản lý công chức. 

a) Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan quản lý thống nhất về công chức trên địa bàn 

tỉnh; 

b) Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, Sở thực hiện quản lý công chức đang làm 

việc tại Sở, phòng cấp Sở, Chi cục và phòng cấp Chi cục theo phân cấp của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; 

c) Trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản 

lý công chức đang làm việc tại phòng cấp huyện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Cơ quan sử dụng công chức. 

a) Công chức làm việc tại Sở và phòng cấp Sở là Sở; 

b) Công chức làm việc tại Chi cục và phòng cấp Chi cục là Chi cục; 

c) Công chức làm việc tại phòng cấp huyện là phòng cấp huyện. 

4. Nâng ngạch là nâng từ ngạch thấp lên ngạch cao hơn trong cùng ngành chuyên 

môn, nghiệp vụ. 

5. Chuyển ngạch là việc công chức đang giữ ngạch của ngành chuyên môn này được 

bổ nhiệm sang ngạch của ngành chuyên môn khác có cùng thứ bậc về chuyên môn, nghiệp 

vụ (chuyển sang ngạch tương đương). Khi chuyển ngạch thì không thực hiện đồng thời 

việc nâng ngạch, nâng lương. 

6. Bổ nhiệm ngạch là việc quyết định bổ nhiệm người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện 

vào một ngạch công chức nhất định và được thực hiện trong các trường hợp như sau: 

a) Người được tuyển dụng đã hoàn thành chế độ tập sự hoặc không thực hiện chế độ 

tập sự. 

b) Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch hoặc được xét nâng ngạch. 

c) Công chức chuyển sang ngạch tương đương. 

7. Phân cấp là việc chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 

chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới được tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, chịu trách nhiệm trước pháp luật 

và trước Ủy ban nhân dân tỉnh về các quyết định của mình. 

Điều 4. Nội dung phân cấp thẩm quyền 

1. Đối với phân cấp tuyển dụng công chức, gồm các nội dung: 

a) Thực hiện tuyển dụng thông qua thi tuyển, xét tuyển và tiếp nhận vào làm công 

chức theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 



32 CÔNG BÁO AN GIANG/Số 02/Ngày 10/01/2023 

 

b) Việc ban hành quyết định tuyển dụng, hủy bỏ quyết định tuyển dụng, thời hạn 

nhận việc, việc xếp lương và thực hiện chế độ tập sự, hướng dẫn tập sự. 

2. Đối với phân cấp sử dụng công chức, gồm các nội dung: 

a) Việc bổ nhiệm ngạch. 

b) Việc tổ chức thi nâng ngạch, xét nâng ngạch. 

c) Việc cử dự thi nâng ngạch hoặc đề nghị xét nâng ngạch. 

d) Việc điều động, biệt phái, chuyển công tác, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến tuổi nghỉ hưu, từ chức, miễn nhiệm, 

kỷ luật, tạm đình chỉ công tác, thôi việc, nghỉ hưu. 

3. Đối với phân cấp chế độ tiền lương, gồm các nội dung: 

a) Chế độ nâng bậc lương. 

b) Các chế độ phụ cấp lương. 

4. Các nội dung liên quan tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với 

công chức không được nêu tại Quy định này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện 

hành. Trường hợp các văn bản viện dẫn tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế thì thực hiện theo các văn bản mới đó.  

5. Tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện các nội dung được phân cấp tại 

khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và 

hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 5. Nguyên tắc phân cấp thẩm quyền 

1. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất quản 

lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đội ngũ công chức trên địa bàn tỉnh; tuân 

thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục khi quyết 

định các nội dung được phân cấp. 

2. Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, phát huy tính chủ động, đề cao trách nhiệm 

của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới trong thực hiện thẩm quyền 

được phân cấp; đảm bảo việc kết hợp chặt chẽ quản lý theo ngành và quản lý theo địa 

phương. 

3. Phân cấp thẩm quyền đi đôi với hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp; đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật, nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý công chức và hoạt động của chính quyền địa phương và cơ 

quan nhà nước cấp dưới. 

4. Trường hợp chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới có vi phạm 

trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp về tuyển dụng, sử dụng và thực 

hiện chế độ tiền lương công chức thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, cấp 

có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của Đảng và của pháp luật. 
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Chương II 

TRÁCH NHIỆM VÀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH 

Mục 1 

PHÂN CẤP TRONG THỰC HIỆN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC 

Điều 6. Trách nhiệm và thẩm quyền của Sở Nội vụ 

1. Thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đối với các nội 

dung sau: 

a) Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức; 

b) Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức và Ban giám sát kỳ tuyển dụng công 

chức; 

c) Phê duyệt danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức; 

d) Xem xét, quyết định việc hợp đồng với cơ quan, tổ chức, đơn vị đáp ứng đủ điều 

kiện để xây dựng đề thi, hướng dẫn chấm thi, đáp án chấm thi; 

đ) Công nhận kết quả tuyển dụng công chức; 

e) Hủy bỏ kết quả thi đối với thí sinh vi phạm nội quy, quy chế kỳ tuyển dụng theo 

quy định; 

g) Xem xét, quyết định người trúng tuyển công chức trong trường hợp có từ 02 người 

trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển; 

h) Hủy bỏ kết quả trúng tuyển công chức đối với người trúng tuyển không hoàn thiện 

đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng 

ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham 

gia dự tuyển hoặc không đến nhận việc trong thời hạn quy định; 

i) Xem xét, quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển 

dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết 

quả trúng tuyển theo quy định; 

k) Xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về các nội dung liên quan đến kỳ tuyển dụng 

công chức theo phân cấp và quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; 

l) Xem xét, quyết định hoặc cho ý kiến đồng ý tiếp nhận vào làm công chức đối với 

các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính 

phủ, nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ tiếp nhận theo quy định; 

m) Chỉ đạo việc thực hiện tiếp nhận vào làm công chức theo đúng thẩm quyền phân 

cấp và quy định pháp luật. 

2. Tổng hợp, thẩm định chỉ tiêu tuyển dụng công chức của Sở, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, xây dựng và trình Kế hoạch tuyển dụng công chức để Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt. 
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3. Thông báo tuyển dụng công chức và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của thí 

sinh trên cơ sở Kế hoạch tuyển dụng công chức đã được phê duyệt. 

4. Là cơ quan thường trực để tham mưu thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng tuyển 

dụng công chức. 

5. Tiếp nhận và thẩm định việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng của người trúng tuyển 

công chức. 

6. Thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của 

cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo đối 

với trường hợp người trúng tuyển bị Ủy ban nhân dân tỉnh hủy bỏ kết quả trúng tuyển do 

có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, 

chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển. 

7. Căn cứ quyết định công nhận kết quả tuyển dụng công chức của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, ban hành quyết định tuyển dụng công chức cho từng người trúng tuyển (trong trường 

hợp phải thực hiện chế độ tập sự hoặc không thực hiện chế độ tập sự) và gửi quyết định tới 

người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký. 

8. Xem xét, quyết định việc gia hạn thời gian đến nhận việc theo đề nghị của Sở, Ủy 

ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp người trúng tuyển đã nhận được quyết định 

tuyển dụng nhưng chưa đến nhận việc theo quy định. 

9. Xem xét, quyết định bổ nhiệm ngạch công chức và xếp lương đối với người hoàn 

thành chế độ tập sự theo đề nghị của Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

10. Xem xét, hủy bỏ quyết định tuyển dụng trong các trường hợp như sau: 

a) Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức không đến nhận việc trong 

thời hạn quy định; 

b) Trường hợp người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi 

vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định; 

c) Trường hợp trong thời gian tập sự, người tập sự xin thôi việc. 

11. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về tuyển dụng 

công chức theo quy định pháp luật. 

Điều 7. Trách nhiệm và thẩm quyền của Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung thuộc 

thẩm quyền có liên quan tại Điều 6 Quy định này. 

2. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, số lượng biên chế được giao, có văn 

bản gửi Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định về chỉ tiêu tuyển dụng công chức đối với cơ quan, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

3. Căn cứ quyết định tuyển dụng công chức của Sở Nội vụ. 

a) Sở ban hành quyết định bố trí, phân công công tác cho người trúng tuyển theo vị 

trí được tuyển dụng làm việc tại phòng cấp Sở; quyết định cử công chức cùng ngạch hoặc 

ngạch cao hơn, có năng lực và kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ để hướng dẫn người 
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tập sự làm việc tại phòng cấp Sở; chỉ đạo Chi cục thực hiện việc bố trí, phân công công 

tác, hướng dẫn tập sự đối với người tuyển dụng vào làm công chức theo đúng quy định. 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo phòng cấp huyện thực hiện việc bố trí, phân 

công công tác, hướng dẫn tập sự đối với người tuyển dụng vào làm công chức theo đúng 

quy định. 

4. Có văn bản đề nghị Sở Nội vụ thực hiện theo thẩm quyền các nội dung quy định 

tại khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều 6 Quy định này. 

5. Đối với việc tiếp nhận vào làm công chức theo Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

a) Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch, quyết định hình thức và cách thức xác định 

kết quả sát hạch đối với các trường hợp theo quy định phải thành lập Hội đồng kiểm tra, 

sát hạch và đề nghị bằng văn bản đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội 

vụ, kèm kết quả kiểm tra, sát hạch, các biên bản làm việc của Hội đồng và các hồ sơ có 

liên quan) để xem xét, quyết định tiếp nhận theo thẩm quyền. 

Hình thức và cách thức xác định kết quả sát hạch đối với các trường hợp quy định 

tại điểm này, thống nhất thực hiện như sau: 

Hình thức sát hạch là phỏng vấn hoặc viết hoặc kết hợp phỏng vấn và viết. Thang 

điểm sát hạch (hình thức phỏng vấn hoặc hình thức viết): 100 điểm. Trường hợp lựa chọn 

hình thức kết hợp phỏng vấn và viết thì tỷ lệ điểm phỏng vấn và viết do Giám đốc Sở, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định nhưng phải bảo đảm có tổng điểm (điểm phỏng 

vấn cộng điểm viết) là 100 điểm. 

Cách thức xác định kết quả sát hạch: Kết quả sát hạch được xác định đạt để đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, tiếp nhận vào làm công chức khi người dự tuyển có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, 

chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có kết quả điểm sát hạch từ 50 điểm trở lên. 

Trường hợp sát hạch kết hợp phỏng vấn và viết thì người dự tuyển phải tham gia đủ phỏng vấn và viết. 

b) Có văn bản kèm hồ sơ gửi Sở Nội vụ thẩm định các trường hợp tiếp nhận vào làm 

công chức theo quy định không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tiếp nhận theo thẩm quyền. 

c) Báo cáo kết quả thực hiện việc tiếp nhận vào làm công chức theo yêu cầu. 

Điều 8. Trách nhiệm và thẩm quyền của Chi cục, phòng cấp huyện 

1. Báo cáo Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện các nội dung thuộc thẩm 

quyền có liên quan tại Điều 7 Quy định này. 

2. Căn cứ quyết định tuyển dụng công chức của Sở Nội vụ, ban hành quyết định bố 

trí, phân công công tác cho người trúng tuyển theo vị trí được tuyển dụng làm việc tại Chi 

cục hoặc phòng cấp huyện. 

3. Quyết định cử công chức thuộc phạm vi trực tiếp sử dụng có cùng ngạch hoặc 

ngạch cao hơn, năng lực và kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ để hướng dẫn người 

tập sự làm việc tại Chi cục hoặc phòng cấp huyện. 

4. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền về các nội dung đã thực hiện để theo dõi, quản lý. 
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Mục 2 

PHÂN CẤP TRONG THỰC HIỆN SỬ DỤNG CÔNG CHỨC 

Điều 9. Trách nhiệm và thẩm quyền của Sở Nội vụ  

1. Thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định các nội dung 

sau: 

a) Quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương (trường hợp nâng ngạch hoặc chuyển 

ngạch) đối với: 

- Công chức ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương sau khi có ý kiến thống 

nhất của Bộ Nội vụ. 

- Những người giữ chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm hoặc phê chuẩn việc bầu giữ chức vụ hoặc theo phân cấp 

quản lý cán bộ của tỉnh. 

b) Quyết định cử công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên 

viên chính hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương; 

c) Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên 

ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương sau khi có ý kiến về nội dung Đề án và chỉ 

tiêu nâng ngạch của Bộ Nội vụ; 

d) Báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, quyết định việc xét nâng ngạch công chức từ ngạch 

chuyên viên chính hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương; 

đ) Xem xét, quyết định việc xét nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên hoặc 

tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương; 

e) Ban hành văn bản đề nghị Bộ Nội vụ có ý kiến về nội dung Đề án và chỉ tiêu thi 

nâng ngạch từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương; từ 

ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương; 

g) Quyết định thành lập Hội đồng xét chuyển ngạch vào các ngạch thanh tra trên cơ 

sở đề nghị của Thanh tra tỉnh; 

h) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch thanh tra trên cơ sở kết quả họp Hội 

đồng xét chuyển ngạch vào các ngạch thanh tra và đề nghị của Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh; 

i) Quyết định việc điều động, biệt phái, chuyển công tác, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến tuổi nghỉ hưu, từ chức, miễn 

nhiệm, kỷ luật, tạm đình chỉ công tác, thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức giữ chức vụ 

thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm 

theo quy định pháp luật hoặc theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh. 

2. Chủ trì tổ chức thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch 

cán sự hoặc tương đương; từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc 

tương đương. 
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3. Đối với tổ chức xét nâng ngạch công chức. 

a) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc xét nâng ngạch công chức 

từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương; 

b) Xem xét, quyết định việc xét nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên hoặc 

tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương; từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên 

ngạch chuyên viên hoặc tương đương; 

4. Quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức trúng tuyển kỳ thi 

nâng ngạch hoặc được xét nâng ngạch lên ngạch cán sự hoặc tương đương, chuyên viên 

hoặc tương đương và chuyên viên chính hoặc tương đương (trừ đối tượng quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 9 Quy định này). 

5. Quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương chuyên viên chính hoặc tương đương 

trở xuống đối với công chức trong trường hợp chuyển ngạch (kể cả chuyển ngạch kiểm tra 

đảng đối với công chức khối Đảng sang làm công chức khối Nhà nước) hoặc trường hợp 

tiếp nhận vào làm công chức theo Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP (trừ đối tượng 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Quy định này). 

6. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về sử dụng công 

chức theo quy định pháp luật. 

Điều 10. Trách nhiệm và thẩm quyền của Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung thuộc 

thẩm quyền có liên quan tại Điều 9 Quy định này. 

2. Quyết định cử công chức thuộc phạm vi quản lý tham dự kỳ thi nâng ngạch công 

chức theo quy định pháp luật. 

3. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc xét nâng ngạch đối với 

công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn thuộc phạm vi quản lý. 

4. Về việc điều động, biệt phái, cho chuyển công tác, tiếp nhận (trừ đối tượng thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh): 

a) Quyết định điều động, biệt phái công chức giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý; 

b) Quyết định cho chuyển công tác công chức từ cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý đến cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài phạm vi quản lý (chuyển công tác trong 

tỉnh; ngoài tỉnh; đến khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và cấp 

huyện thuộc tỉnh; đến cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương), sau khi có ý 

kiến đồng ý tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị nơi công chức đến công 

tác;  

c) Quyết định tiếp nhận công chức từ cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài phạm vi quản lý 

(trong tỉnh; ngoài tỉnh; từ khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và 

cấp huyện thuộc tỉnh; từ cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương) đến cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý (sau khi có ý kiến đồng ý cho chuyển công tác của cơ 

quan có thẩm quyền quản lý đơn vị nơi công chức đang công tác). Việc tiếp nhận công chức 
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phải đảm bảo không vượt số lượng biên chế được cấp thẩm quyền giao tại thời điểm tiếp 

nhận, đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và phù hợp với vị trí việc làm dự kiến bố trí sau 

khi tiếp nhận. 

5. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản 

lý đến tuổi nghỉ hưu, từ chức, miễn nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người 

đứng đầu của phòng cấp Sở, Chi cục hoặc phòng cấp huyện. 

6. Quyết định kỷ luật, tạm đình chỉ công tác, thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức 

làm việc tại phòng cấp Sở, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Chi cục hoặc 

phòng cấp huyện. 

Điều 11. Trách nhiệm và thẩm quyền của Chi cục, phòng cấp huyện 

1. Báo cáo Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện các nội dung thuộc thẩm 

quyền có liên quan tại Điều 10 Quy định này. 

2. Chi cục quyết định điều động, biệt phái, bố trí, phân công nhiệm vụ, kỷ luật, tạm 

đình chỉ công tác, thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức trong phạm vi trực tiếp sử dụng 

của Chi cục (trừ đối tượng thuộc thẩm quyền của Sở). Đồng thời, Chi cục được quyền 

quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến 

tuổi nghỉ hưu, từ chức, miễn nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng 

đầu của phòng cấp Chi cục theo quy định. 

3. Phòng cấp huyện quyết định việc bố trí, phân công nhiệm vụ, kỷ luật, tạm đình 

chỉ công tác, thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức trong phạm vi trực tiếp sử dụng của 

phòng cấp huyện (trừ đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện). 

4. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền về các nội dung đã thực hiện để theo dõi, quản 

lý. 

Mục 3 

PHÂN CẤP TRONG THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG 

Điều 12. Trách nhiệm và thẩm quyền của Sở Nội vụ 

1. Thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chế độ nâng bậc 

lương và các chế độ phụ cấp lương đối với: 

a) Công chức ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương. 

b) Những người giữ chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, do Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm hoặc phê chuẩn việc bầu giữ chức vụ hoặc theo phân 

cấp quản lý cán bộ của tỉnh. 

2. Hướng dẫn việc thực hiện chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối 

với công chức theo đề nghị của Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

3. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về thực hiện chế 

độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với công chức theo quy định pháp luật. 
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Điều 13. Trách nhiệm và thẩm quyền của Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung thuộc 

thẩm quyền có liên quan tại khoản 1 Điều 12 Quy định này. 

2. Quyết định chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với công chức 

làm việc tại phòng cấp Sở, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Chi cục hoặc 

phòng cấp huyện (trừ đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

Điều 14. Trách nhiệm và thẩm quyền của Chi cục, phòng cấp huyện 

1. Báo cáo Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện các nội dung thuộc thẩm 

quyền có liên quan tại Điều 15 Quy định này. 

2. Quyết định chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với công chức 

trong phạm vi trực tiếp sử dụng (trừ đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh 

hoặc Sở hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện). 

3. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền về các nội dung đã thực hiện để theo dõi, quản 

lý. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 15. Áp dụng Quy định này đối với đối tượng khác 

Việc quản lý đối với những người làm việc trong tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được áp dụng các quy định tại Quy 

định này. 

Điều 16. Trách nhiệm thi hành 

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện triển khai thực hiện Quy định này. 

2. Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thực hiện và triển khai Quy định 

này đến công chức thuộc phạm vi quản lý.  

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân 

dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để được hướng dẫn hoặc xem xét, giải quyết 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 57/2022/QĐ-UBND An Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng 

và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ 

về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước 

thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn 

và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2380/TTr-SNV ngày 16 tháng 

12 năm 2022.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển 

dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2023 và thay thế 

Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương 

đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng 

các Sở, ban, ngành tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Nguyễn Thanh Bình 
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        ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện 

chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang  
(Kèm theo Quyết định số 57/2022/QĐ-UBND 

 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy định này quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế 

độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền 

của Nhà nước thành lập theo quy định pháp luật, bao gồm: 

a) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh; 

c) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh (gọi chung là Sở); 

d) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục và tương đương thuộc Sở (gọi chung là 

chi cục); 

đ) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện). 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tuyển dụng, sử dụng và 

thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức. 

Điều 3. Thống nhất từ ngữ trong Quy định 

Trong Quy định này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau: 

1. Cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức là Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập: 

a) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh là Ủy ban nhân 

dân tỉnh; 
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b) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh là Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

c) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở và chi cục là Sở; 

d) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. 

3. Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức: 

a) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư là 

đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; 

b) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên là đơn vị sự 

nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; 

c) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn 

vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: 

Tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh là Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh là Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở và chi cục là Sở; 

Tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là Ủy ban nhân dân 

cấp huyện. 

4. Cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức là cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thẩm 

quyền phân công, bố trí, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của viên chức. 

5. Phân cấp là việc chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 

chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới được tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, chịu trách nhiệm trước pháp luật 

và trước Ủy ban nhân dân tỉnh về các quyết định của mình. 

Điều 4. Nội dung phân cấp thẩm quyền 

1. Đối với phân cấp thẩm quyền tuyển dụng viên chức, gồm các nội dung: 

a) Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức; 

b) Thực hiện tuyển dụng viên chức (Thi tuyển, xét tuyển và tiếp nhận vào làm viên 

chức theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP); 

c) Ký kết hợp đồng làm việc; 

d) Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức mới tuyển dụng. 

2. Đối với phân cấp thẩm quyền sử dụng viên chức, gồm các nội dung: 

a) Thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức; 

b) Chuyển công tác, tiếp nhận viên chức; 
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c) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu; thôi giữ 

chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý; 

d) Thôi việc và nghỉ hưu viên chức. 

3. Đối với phân cấp thẩm quyền thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức, gồm 

các nội dung: 

a) Chế độ nâng bậc lương; 

b) Các chế độ phụ cấp lương. 

4. Các nội dung liên quan tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối 

với viên chức không được nêu tại văn bản này thì thực hiện theo văn bản của pháp luật 

hiện hành.  

5. Tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện các nội dung được phân cấp tại 

khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và 

hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 5. Nguyên tắc phân cấp thẩm quyền 

1. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất quản 

lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đội ngũ viên chức trên địa bàn tỉnh; tuân thủ 

đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục khi quyết định 

các nội dung được phân cấp. 

2. Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, phát huy tính chủ động, đề cao trách nhiệm 

của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới trong thực hiện thẩm quyền 

được phân cấp; đảm bảo việc kết hợp chặt chẽ quản lý theo ngành và quản lý theo địa 

phương. 

3. Phân cấp thẩm quyền đi đôi với hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp; đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật, nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý viên chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trên 

địa bàn tỉnh. 

4. Trường hợp chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới có vi phạm 

trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp về tuyển dụng, sử dụng và thực 

hiện chế độ tiền lương viên chức thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, cấp 

có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của Đảng và của pháp luật. 

 

Chương II 

TRÁCH NHIỆM VÀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH 

Mục 1 

PHÂN CẤP TRONG THỰC HIỆN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

Điều 6. Trách nhiệm và thẩm quyền của Sở Nội vụ 

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định các nội dung sau: 
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a) Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đối với: 

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự 

nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của Sở, 

Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

b) Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức; Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức; 

quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự 

bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm 

chi thường xuyên thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

c) Có ý kiến bằng văn bản đối với đề nghị tiếp nhận vào viên chức đối với trường 

hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, trước 

khi người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định theo thẩm quyền; 

d) Quyết định tiếp nhận vào viên chức để bổ nhiệm giữ chức vụ thuộc diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 

đ) Ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức giữ chức vụ thuộc diện Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy quản lý và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo quy định pháp luật. 

2. Hướng dẫn việc ký kết hợp đồng làm việc giữa viên chức hoặc người được tuyển 

dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập theo đề nghị của cơ 

quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về tuyển dụng viên 

chức trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định pháp luật. 

Điều 7. Trách nhiệm và thẩm quyền của Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung thuộc 

thẩm quyền có liên quan tại Điều 6 Quy định này. 

2. Về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc phạm vi quản lý: 

a) Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập 

tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi 

thường xuyên; 

b) Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập 

tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo 

đảm chi thường xuyên gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

3. Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức; Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức; 

quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự 

bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm 

chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý. 

4. Quyết định tiếp nhận vào làm viên chức theo Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý (khi tiếp nhận các trường hợp 
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quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì phải có 

văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất trước khi quyết định tiếp nhận theo thẩm 

quyền). 

5. Ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức giữ chức vụ thuộc thẩm quyền bổ 

nhiệm của Sở hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Điều 8. Trách nhiệm và thẩm quyền của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

1. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc 

a) Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc; 

b) Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức; Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức; 

quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc; 

c) Quyết định tiếp nhận vào làm viên chức theo Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý (khi tiếp nhận các trường hợp 

quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì phải có 

văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất trước khi quyết định tiếp nhận theo thẩm 

quyền); 

d) Ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức giữ chức vụ thuộc thẩm quyền bổ 

nhiệm theo quy định. 

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh không có đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc 

a) Tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 

vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên: 

- Phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung thuộc 

thẩm quyền có liên quan tại Điều 6 Quy định này. 

- Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Quyết định thực hiện việc tuyển dụng viên chức, bao gồm: Thành lập Hội đồng 

tuyển dụng viên chức; Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức; công nhận kết quả tuyển 

dụng viên chức; ban hành quyết định tuyển dụng viên chức đối với người trúng tuyển; bổ 

nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức đối với người tập sự sau khi hết thời gian tập 

sự; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức mới tuyển dụng 

(trường hợp trước khi được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội 

bắt buộc theo đúng quy định); chấm dứt hợp đồng làm việc và hủy bỏ quyết định tuyển 

dụng đối với người tập sự và các nội dung khác có liên quan theo Kế hoạch tuyển dụng 

được phê duyệt và pháp luật quy định. 
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- Quyết định tiếp nhận vào làm viên chức theo Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP (khi tiếp nhận các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP thì phải có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất trước 

khi quyết định tiếp nhận theo thẩm quyền). 

- Ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý (trừ đối tượng 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

- Báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập về các nội dung 

đã thực hiện để theo dõi, quản lý. 

b) Tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị 

sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: 

- Phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung thuộc 

thẩm quyền có liên quan tại Điều 6 Quy định này. 

- Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Ban hành quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển viên chức trên cơ sở 

quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức đối với người tập sự sau khi hết 

thời gian tập sự; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức mới 

tuyển dụng (trường hợp trước khi được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng bảo 

hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định). 

- Quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc và hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với 

người tập sự khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức 

phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. 

- Quyết định tiếp nhận vào làm viên chức theo Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP (khi tiếp nhận các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP thì phải có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất trước 

khi quyết định tiếp nhận theo thẩm quyền). 

- Ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý (trừ đối tượng 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

- Báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập về các nội dung 

đã thực hiện để theo dõi, quản lý. 

Điều 9. Trách nhiệm và thẩm quyền của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở; 

thuộc chi cục; thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 

sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên 

a) Báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện 

các nội dung thuộc thẩm quyền có liên quan tại Điều 7, Điều 8 Quy định này; 
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b) Trình Kế hoạch tuyển dụng viên chức để Sở, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt; 

c) Quyết định thực hiện việc tuyển dụng viên chức, bao gồm: Thành lập Hội đồng 

tuyển dụng viên chức; Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức; công nhận kết quả tuyển 

dụng viên chức; ban hành quyết định tuyển dụng viên chức đối với  người trúng tuyển; bổ 

nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức đối với người tập sự sau khi hết thời gian tập 

sự; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức mới tuyển dụng 

(trường hợp trước khi được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội 

bắt buộc theo đúng quy định); chấm dứt hợp đồng làm việc và hủy bỏ quyết định tuyển 

dụng đối với người tập sự và các nội dung khác có liên quan theo Kế hoạch tuyển dụng 

được phê duyệt và pháp luật quy định; 

d) Ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý (trừ đối tượng 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện); 

đ) Báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập về các nội 

dung đã thực hiện để theo dõi, quản lý. 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự 

nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên 

a) Báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện 

các nội dung thuộc thẩm quyền có liên quan tại Điều 7, Điều 8 Quy định này; 

b) Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản 

lý đơn vị sự nghiệp công lập để gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt; 

c) Ban hành quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển viên chức trên cơ sở 

quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Sở, đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

d) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức đối với người tập sự sau khi hết 

thời gian tập sự; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức mới 

tuyển dụng (trường hợp trước khi được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng bảo 

hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định); 

đ) Quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc và hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với 

người tập sự khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức 

phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật; 

e) Ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý (trừ đối tượng 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện); 

g) Báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập về các nội 

dung đã thực hiện để theo dõi, quản lý. 
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Mục 2 

PHÂN CẤP TRONG THỰC HIỆN SỬ DỤNG VIÊN CHỨC 

Điều 10. Trách nhiệm và thẩm quyền của Sở Nội vụ  

1. Thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định các nội dung 

sau: 

a) Quyết định bổ nhiệm ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp (trường hợp đạt kết quả 

thi hoặc xét nâng ngạch/thăng hạng); bổ nhiệm ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp cho 

phù hợp vị trí việc làm mới (hệ số, bậc lương ở ngạch/chức danh nghề nghiệp cũ bằng với 

hệ số, bậc lương ở ngạch/chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm mới) đối với: 

- Viên chức giữ chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hoặc Ban Cán 

sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý hoặc viên chức theo pháp luật chuyên ngành do Ủy 

ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm. 

- Ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 

(A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00 hoặc viên chức loại A3, nhóm 2 (A3.2), từ hệ số lương 

5,75 đến hệ số lương 7,55. 

b) Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II và tương đương 

theo quy định pháp luật, sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ về nội dung Đề án và chỉ tiêu 

thăng hạng; 

c) Có ý kiến về nội dung Đề án và chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng 

III, hạng IV để cơ quan, đơn vị tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

hạng III, hạng IV theo thẩm quyền được phân cấp; 

d) Việc thi hoặc xét thăng hạng hoặc các quy định pháp luật có liên quan đối với 

viên chức tại vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ 

chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề 

nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập, theo hướng dẫn 

của Bộ Nội vụ và quy định của pháp luật; 

đ) Quyết định cho chuyển công tác; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ 

chức vụ đến tuổi nghỉ hưu; thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm; thôi việc và nghỉ hưu đối với 

viên chức giữ chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hoặc Ban Cán sự Đảng 

Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý hoặc theo pháp luật chuyên ngành. 

2. Chủ trì tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành lưu trữ hạng III, hạng IV theo quy định pháp luật, sau khi có ý kiến của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về nội dung Đề án và chỉ tiêu thăng hạng. 

3. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về sử dụng viên 

chức trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định pháp luật. 

Điều 11. Trách nhiệm và thẩm quyền của Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung thuộc 

thẩm quyền có liên quan tại Điều 10 Quy định này. 
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2. Quyết định bổ nhiệm ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp (trường hợp đạt kết quả 

thi hoặc xét nâng ngạch/thăng hạng) đối với ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp được áp 

dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số 

lương 6,78 trở xuống (trừ đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh).  

3. Quyết định bổ nhiệm ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp cho phù hợp vị trí việc 

làm mới (hệ số, bậc lương ở ngạch/chức danh nghề nghiệp cũ bằng với hệ số, bậc lương ở 

ngạch/chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm mới) đối với (trừ đối tượng thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân dân tỉnh): 

a) Viên chức giữ chức vụ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Sở, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; 

b) Ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 

(A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78 hoặc viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 

4,00 đến hệ số lương 6,38. 

4. Chủ trì tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành hạng III, hạng IV theo quy định pháp luật, sau khi có ý kiến của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về nội dung Đề án và chỉ tiêu thăng hạng. 

Việc thực hiện trách nhiệm và thẩm quyền tại khoản 4 Điều này, được giao cho các 

Sở, bao gồm: 

a) Sở Tư pháp chủ trì tổ chức đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành tư pháp; 

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức đối với chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản; 

c) Sở Xây dựng chủ trì tổ chức đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành thẩm kế viên và kiến trúc sư; 

d) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức đối với chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành khoa học, công nghệ; 

đ) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức đối với chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành tài nguyên, môi trường, khí tượng, thủy văn, đo đạc, bản đồ, biển và 

hải đảo; 

e) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức đối với chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành giáo dục, đào tạo; 

g) Sở Y tế chủ trì tổ chức đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

y, dược, dân số; 

h) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức đối với chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành lao động và xã hội; chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp; 

i) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức đối với chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch; 

k) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức đối với chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành thông tin và truyền thông; 
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l) Sở Giao thông vận tải chủ trì tổ chức đối với chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành giao thông vận tải; 

m) Sở Tài chính chủ trì tổ chức đối với ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành kế toán. 

5. Về việc cho chuyển công tác, tiếp nhận viên chức (trừ đối tượng thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân dân tỉnh): 

a) Quyết định cho chuyển công tác viên chức giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý; 

b) Quyết định cho chuyển công tác viên chức từ cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý đến cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài phạm vi quản lý (chuyển công tác trong tỉnh; 

ngoài tỉnh; đến khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và cấp 

huyện thuộc tỉnh; đến cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương), sau khi 

có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp nơi viên chức đến công 

tác; 

c) Quyết định tiếp nhận viên chức từ cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài phạm vi quản 

lý (trong tỉnh; ngoài tỉnh; từ khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh 

và cấp huyện thuộc tỉnh; từ cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương) đến 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý (sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm 

quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập nơi viên chức đang công tác). 

6. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ 

hưu; thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm; thôi việc và nghỉ hưu (trừ các chức danh thuộc thẩm 

quyền bổ nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật chuyên ngành hoặc theo 

phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh) đối với viên chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Sở, 

Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Điều 12. Trách nhiệm và thẩm quyền của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

1. Phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung thuộc 

thẩm quyền có liên quan tại Điều 10 Quy định này. 

2. Quyết định bổ nhiệm ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp (trường hợp đạt kết quả 

thi hoặc xét nâng ngạch/thăng hạng) đối với ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp được áp 

dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số 

lương 6,78 trở xuống (trừ đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh).  

3. Quyết định bổ nhiệm ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp cho phù hợp vị trí việc 

làm mới (hệ số, bậc lương ở ngạch/chức danh nghề nghiệp cũ bằng với hệ số, bậc lương ở 

ngạch/chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm mới) đối với (trừ đối tượng thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân dân tỉnh): 

a) Viên chức giữ chức vụ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm và viên chức trong phạm vi 

trực tiếp sử dụng của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 
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b) Ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp được áp dụng hệ số lương của viên chức loại 

A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78 hoặc viên chức loại A2, nhóm 

2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38. 

4. Về việc cho chuyển công tác, tiếp nhận viên chức (trừ đối tượng thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân dân tỉnh): 

a) Quyết định cho chuyển công tác viên chức giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý; 

b) Quyết định cho chuyển công tác viên chức từ cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý đến cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài phạm vi quản lý (chuyển công tác trong tỉnh; 

ngoài tỉnh; đến khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và cấp 

huyện thuộc tỉnh; đến cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương), sau khi 

có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp nơi viên chức đến công 

tác; 

c) Quyết định tiếp nhận viên chức từ cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài phạm vi quản 

lý (trong tỉnh; ngoài tỉnh; từ khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh 

và cấp huyện thuộc tỉnh; từ cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương) đến 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý (sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm 

quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập nơi viên chức đang công tác). 

5. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ 

hưu; thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm; thôi việc và nghỉ hưu (trừ các chức danh thuộc thẩm 

quyền bổ nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật chuyên ngành hoặc theo 

phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh) đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý. 

6. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập về các nội 

dung đã thực hiện để theo dõi, quản lý. 

Điều 13. Trách nhiệm và thẩm quyền của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở; 

thuộc chi cục; thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện 

các nội dung thuộc thẩm quyền có liên quan tại Điều 11, Điều 12 Quy định này. 

2. Quyết định bổ nhiệm ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp cho phù hợp vị trí việc 

làm mới (hệ số, bậc lương ở ngạch/chức danh nghề nghiệp cũ bằng với hệ số, bậc lương ở 

ngạch/chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm mới) đối với các đối tượng còn lại giữ ngạch 

hoặc chức danh nghề nghiệp (trừ đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Sở, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện) 

sau: 

a) Ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp được áp dụng hệ số lương của viên chức loại 

A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; 

b) Ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp được áp dụng hệ số lương của viên chức loại 

A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89; 
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c) Ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp được áp dụng hệ số lương của viên chức loại 

B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06. 

3. Quyết định cho chuyển công tác; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ 

chức vụ đến tuổi nghỉ hưu; thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm; thôi việc và nghỉ hưu đối với 

viên chức thuộc phạm vi quản lý (trừ đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Sở, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp 

huyện). 

4. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập về các nội 

dung đã thực hiện để theo dõi, quản lý. 

Mục 3 

PHÂN CẤP TRONG THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VIÊN CHỨC 

Điều 14. Trách nhiệm và thẩm quyền Sở Nội vụ 

1. Thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chế độ nâng bậc 

lương và các chế độ phụ cấp lương đối với: 

a) Viên chức giữ chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hoặc Ban Cán 

sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý hoặc viên chức theo pháp luật chuyên ngành do Ủy 

ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm; 

b) Ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp được áp dụng hệ số lương của viên chức loại 

A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00 hoặc viên chức loại A3, nhóm 

2 (A3.2), từ hệ số lương 5,75 đến hệ số lương 7,55. 

2. Hướng dẫn việc thực hiện chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối 

với viên chức theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về thực hiện chế 

độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp 

công lập theo quy định pháp luật. 

Điều 15. Trách nhiệm và thẩm quyền của Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung thuộc 

thẩm quyền có liên quan tại khoản 1 Điều 14 Quy định này. 

2. Quyết định chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với viên chức 

thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện (trừ các đối tượng thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

Điều 16. Trách nhiệm và thẩm quyền của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

1. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc 
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a) Phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung thuộc 

thẩm quyền có liên quan tại khoản 1 Điều 14 Quy định này; 

b) Quyết định chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với viên chức 

thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và 

viên chức trong phạm vi trực tiếp sử dụng của đơn vị (trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân dân tỉnh); 

c) Báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập về các nội 

dung đã thực hiện để theo dõi, quản lý. 

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh không có đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc 

a) Phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung thuộc 

thẩm quyền có liên quan tại khoản 1 Điều 14 Quy định này. 

b) Quyết định chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với viên chức 

trong phạm vi quản lý của đơn vị (trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân 

dân tỉnh). 

c) Báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập về các nội 

dung đã thực hiện để theo dõi, quản lý. 

Điều 17. Trách nhiệm và thẩm quyền của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở; 

thuộc chi cục; thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện 

các nội dung thuộc thẩm quyền có liên quan tại Điều 15, Điều 16 Quy định này. 

2. Quyết định chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với viên chức 

thuộc phạm vi quản lý của đơn vị (trừ đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Sở, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp 

huyện). 

3. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập về các nội 

dung đã thực hiện để theo dõi, quản lý. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 18. Áp dụng Quy định này đối với đối tượng khác 

Việc quản lý đối với những người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự 

nghiệp thuộc đơn vị sự nghiệp công lập được áp dụng các quy định tại Quy định này. 
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Điều 19. Trách nhiệm thi hành 

1. Việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong 

các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (có thay đổi hệ số, bậc lương ở 

chức danh nghề nghiệp mới cao hơn so với hệ số, bậc lương ở chức danh nghề nghiệp cũ 

đang giữ, mà không thông qua thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp), thực hiện 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành tỉnh; 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện triển 

khai thực hiện Quy định này. 

3. Các Sở, ban, ngành tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thực hiện và triển khai Quy định này 

đến viên chức thuộc phạm vi quản lý.  

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân 

dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để được hướng dẫn hoặc xem xét, giải quyết.  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 58/2022/QĐ-UBND An Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2022 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động bến khách 

ngang sông trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo 

 Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 

17 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa; 

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BGTVT ngày 10 tháng 5 năm 2012 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu 

sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang 

sông; 

Căn cứ Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao 

gửi trên đường thủy nội địa; Thông tư số 59/2015/TT-BGTVT ngày 30 tháng 10 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên 

đường thủy nội địa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2303/TTr-SGTVT 

ngày 28 tháng 10 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động bến khách 

ngang sông trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

54/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau: 
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1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: 

“Điều 5. Điều kiện hoạt động của bến khách ngang sông 

Thực hiện theo quy định tại tiểu mục 4.4 khoản 1 của Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 

03:2020/CĐTNĐ Bến thủy nội địa – Phân loại ban hành kèm theo Quyết định số 921/QĐ-

CĐTNĐ ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về 

việc công bố tiêu chuẩn cơ sở.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau: 

“Điều 6. Điều kiện của phương tiện và người điều khiển phương tiện vận tải tại 

bến khách ngang sông 

1. Phương tiện vận tải khách ngang sông 

Thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giao thông đường thủy nội địa. 

2. Người điều khiển phương tiện vận tải khách tại bến khách ngang sông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 35 của Luật Giao thông đường thủy nội 

địa.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 01 năm 2023./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

       CHỦ TỊCH 

        (Đã ký) 

  Nguyễn Thanh Bình 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 60/2022/QĐ-UBND An Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 
tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh An Giang quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa 
bàn tỉnh An Giang; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Ban hành Quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

An Giang, cụ thể như sau: 

1. Phạm vi áp dụng: 

- Quyết định này quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường thực hiện các 

nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo phân cấp tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 05 

tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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- Đối với các nội dung chi ngân sách nhà nước về bảo vệ môi trường thuộc các nguồn 

kinh phí khác (như chi từ nguồn sự nghiệp khoa học, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chi hoạt 

động thường xuyên) không thuộc phạm vi áp dụng Quy định này. 

2. Đối tượng áp dụng: 

Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. 

3. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường: 

a) Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí chi nhiệm vụ bảo vệ môi trường do các 

cơ quan, đơn vị ở địa phương thực hiện theo phân cấp; 

b) Nguồn khác theo quy định của pháp luật. 

4. Nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường: 

Thực hiện theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 

5. Mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: 

Mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang được thực hiện 

theo quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

6. Những nội dung khác không được quy định tại Quyết định này thì thực hiện 

theo Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. Trường hợp các 

văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để áp dụng tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp 

dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 01 năm 2023 và thay thế Quyết 

định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành 

tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Trần Anh Thư 
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PHỤ LỤC 

ĐỊNH MỨC CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022  

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 
 

 

STT Nội dung chi Đơn vị tính 
Mức chi 

(1.000 đồng) 
Ghi chú 

1 Lập nhiệm vụ, dự án: 

1.1 Lập nhiệm vụ Nhiệm vụ 1.000 
 

1.2 Lập dự án Dự án 4.000 

1.3 
Lập dự án có tính chất như dự án đầu 

tư 
Dự án 

Áp dụng theo quy định 

như nguồn vốn đầu tư 

2 Họp hội đồng xét duyệt dự án, nhiệm vụ (nếu có) 

2.1 Chủ tịch Hội đồng Người/buổi 500 

Không tính chi họp 

hội đồng đối với 

nhiệm vụ được giao 

thường xuyên hàng 

năm 

2.2 Thành viên, thư ký Người/buổi 300 

2.3 Đại biểu được mời tham dự Người/buổi 150 

2.4 
Nhận xét đánh giá của ủy viên phản 

biện 
Bài viết 500 

2.5 
Nhận xét đánh giá của ủy viên hội 

đồng 
Bài viết 300 

3 

Lấy ý kiến thẩm định dự án bằng 

văn bản của chuyên gia và nhà 

quản lý (tối đa không quá 5 bài viết) 

Bài viết 400 
Trường hợp không 

thành lập Hội đồng 

4 Điều tra, khảo sát 

4.1 Lập mẫu phiếu điều tra 
Phiếu mẫu được 

duyệt 
400  

4.2 
Chi cho đối tượng cung cấp thông 

tin 
     

- Cá nhân Phiếu 40  

- Tổ chức Phiếu 80  

4.3 

Chi cho điều tra viên; công quan 

trắc, khảo sát, lấy mẫu (trường hợp 

thuê ngoài) 

Người/ngày công 

Mức tiền công 1 người/ngày 

không quá 200% mức lương 

cơ sở, tính theo lương ngày 

do Nhà nước quy định cho 

đơn vị sự nghiệp công lập 

tại thời điểm thuê ngoài (22 

ngày) 
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STT Nội dung chi Đơn vị tính 
Mức chi 

(1.000 đồng) 
Ghi chú 

4.4 Chi cho người dẫn đường người/ngày 100 

Chỉ áp dụng cho 

điều tra thuộc vùng 

núi cao, vùng sâu 

cần có người địa 

phương dẫn đường 

và người phiên 

dịch cho điều tra 

viên 
4.5 

Chi cho người phiên dịch tiếng dân 

tộc 
người/ngày 160 

5 Báo cáo tổng kết dự án, nhiệm vụ: 

5.1  Nhiệm vụ Báo cáo 4.000  

5.2  Dự án Báo cáo 10.000  

6 

Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định quy hoạch bảo 

vệ môi trường, Hội đồng thẩm định khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, theo 

quyết định của cấp có thẩm quyền (nếu có)  

6.1 Chủ tịch Hội đồng Người/buổi 550  

6.2 Phó Chủ tịch Hội đồng (nếu có) Người/buổi 450  

6.3 Ủy viên, thư ký hội đồng Người/buổi 200  

6.4 Đại biểu được mời tham dự Người/buổi 100  

6.5 Bài nhận xét của ủy viên phản biện Bài viết 400  

6.6 
Bài nhận xét của ủy viên hội đồng 

(nếu có) 
Bài viết 200  

6.7 

Ý kiến nhận xét, đánh giá của chuyên 

gia, nhà quản lý đối với các báo cáo 

đã được chủ đầu tư hoàn thiện theo ý 

kiến của Hội đồng (số lượng nhận xét 

do cơ quan thẩm định quyết định 

nhưng không quá 03 bài viết) 

Bài viết 300  

7 Hội thảo khoa học (nếu có) 

7.1 Người chủ trì Người/buổi 400  

7.2 Thư ký hội thảo Người/buổi 200  

7.3 Đại biểu được mời tham dự Người/buổi 100  

7.4 Báo cáo tham luận Bài viết 250  

8 Hội đồng nghiệm thu dự án, nhiệm vụ  

8.1 Nghiệm thu nhiệm vụ:      

- Chủ tịch hội đồng Người/buổi 300  

- Thành viên, thư ký Người/buổi 150  

8.2 Nghiệm thu dự án:      
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STT Nội dung chi Đơn vị tính 
Mức chi 

(1.000 đồng) 
Ghi chú 

- Chủ tịch Hội đồng Người/buổi 550  

- Thành viên, thư ký hội đồng Người/buổi 300  

- 
Nhận xét đánh giá của ủy viên phản 

biện 
Bài viết 400  

- 
Nhận xét đánh giá của ủy viên hội 

đồng (nếu có) 
Bài viết 300  

- Đại biểu được mời tham dự Người/buổi 100  

9 Chi hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường cấp huyện, cấp xã  

9.1 

Hợp đồng lao động thực hiện nhiệm 

vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường 

cấp huyện 

người/tháng 

Mức chi hợp đồng lao động 

bằng 1.5 lần hệ số lương 

bậc 1 công chức loại A1 

theo Nghị định số 

204/2004/NĐ-CP ngày 

14/12/2004 của Chính phủ 

 

9.2 

Hợp đồng lao động thực hiện nhiệm 

vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường 

cấp xã 

người/tháng 

Mức chi hợp đồng lao động 

bằng 1.5 lần mức lương cơ 

sở do Nhà nước quy định. 

  

10 Chi giải thưởng môi trường: 

10.1 Tập thể Giải 10.000  

10.2 Cá nhân Giải 6.000  
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH AN GIANG XUẤT BẢN 
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